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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề  

phi nông nghiệp và nông nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng;  

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý 

vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào 

tạo dưới 03 tháng; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo 

thường xuyên;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
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Căn cứ khoản 4, Điều 9, Thông tư  số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ 

trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;  

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại 

các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 182/TTr-SLĐTBXH  ngày 25 tháng 9 năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 

ngành, nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng tham gia đào tạo nghề: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp và cá nhân có liên quan đến đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề 

phi nông nghiệp và nông nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước. 

2. Đối tượng tham gia học nghề  

Người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động theo quy định, có nhu cầu 

học nghề thuộc các đối tượng sau: 
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a) Người lao động thuộc các đối tượng thụ hưởng các Chương trình mục tiêu 

quốc gia theo các Quyết định sau: Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 

10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 

90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; 

b) Lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, 

thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm và quỹ quốc gia về việc làm được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng các điều 

kiện theo quy định. 

c) Lao động thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 

46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. 

d) Người sau cai nghiện ma túy theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Nghị định 

số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ  quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

e) Người chấp hành xong hình phạt tù đã trở về cộng đồng quy định tại khoản 

1, Điều 11, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề phải đảm bảo công khai, 

minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật 

hiện hành và các quy định tại Quyết định này. 

2. Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo Quyết định này. Trường 

hợp những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của 

Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại 

Quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm 

do nguyên nhân khách quan theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 

tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để 

chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Quyết định này nhưng tối đa 

không quá 03 lần (bao gồm cả các đối tượng theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-152-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
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3. Trường hợp người học đồng thời thuộc các đối tượng hỗ trợ tại khoản 2 

Điều 2 Quyết định này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao 

nhất.  

4. Đối với những nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa 

của Quyết định này, cơ sở đào tạo chủ động xây dựng phương án xã hội hóa để 

huy động sự hỗ trợ của doanh nghiệp, của người học và nguồn huy động, tài trợ 

hợp pháp khác để đảm bảo chi phí đào tạo. 

5. Đối với những nghề có đơn giá đặt hàng đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ 

quy định tại Quyết định này thì các địa phương, cơ sở đào tạo thực hiện theo quy 

định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng. 

Điều 4. Nội dung, định mức chi hỗ trợ 

1. Nội dung chi  

a) Chi phí đào tạo nghề, gồm: Chi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng 

chỉ nghề; chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề; chi trả thù lao cho giáo 

viên, người dạy nghề; phụ cấp lưu động cho giáo viên, cán bộ quản lý; chi mua 

nguyên, nhiên vật liệu học nghề; chi thuê lớp học, sân bãi thực hành, thuê thiết bị 

dạy nghề; thuê phương tiện vận chuyển thiết bị; trích khấu hao tài sản cố định; 

chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình giáo trình; chi công tác quản lý lớp học 

nhưng không quá 5% tổng số kinh phí cho lớp đào tạo. 

b) Chi hỗ trợ: Tiền ăn, tiền đi lại. 

2. Định mức chi 

         a) Hỗ trợ chi phí đào tạo (Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này). 

          b) Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: Áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông 

tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 

03 tháng. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện  

Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

nguồn vốn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý; kinh phí hỗ trợ của các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác theo quy định . 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nghề 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Định kỳ hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp trình Ủy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-152-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-152-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
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ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề và mức hỗ trợ 

chi phí đào tạo cho phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có). 

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu học nghề của lao động để lập kế 

hoạch và tổ chức đào tạo nghề. 

5. Trong quá trình thực hiện, các văn bản được viện dẫn áp dụng tại Quyết 

định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng 10 năm 2023./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 7;                                                                                            

- Văn phòng Chính phủ;      

- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- TT.PVHCC tỉnh;                                                                     

- LĐVP, Phòng: KGVX, TH, KT; 

- Lưu: VT, (Ch-26NN). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Tuyết Minh 
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